THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA
Tên học phần	: THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA
1. Mã học phần			: 3102023037s
2. Số tín chỉ			: 2 (2, 0, 4) 
3. Trình độ			: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bố thời gian
· Lên lớp		: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm		:0 tiết
· Thực hành 		: 0 tiết
· Tự học		: 60 tiết
5. Điều kiện tiên quyết			: Vi xử lý (a), Đồ án Kỹ thuật số và điện tử công suất (a), Thực tập Điện công nghiệp cơ bản (a)
6. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ sở về thiết bị và hệ thống tự động trong công nghiệp, các loại cảm biến cơ bản trong công nghiệp; các mạch xử lý tín hiệu đo; các thiết bị công suất và chấp hành thông dụng; các bộ điều khiển cơ bản trong công nghiệp; các thiết bị giao tiếp người-máy; nguyên lý vận hành các hệ thống điều khiển trong công nghiệp; cung cấp phương pháp tìm kiếm, tra cứu tài liệu, catalog của thiết bị; các ví dụ và ứng dụng cụ thể về thiết bị và hệ thống tự động trong công nghiệp.
· Kỹ năng: Sinh viên nắm được nguyên lý và phương pháp để đọc hiểu, sử dụng các thiết bị tự động; các thông số, mạch xử lý các đại lượng đo, lắp ráp và chọn linh kiện tự động phù hợp với yêu cầu.
· Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở nhà. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

	Giới thiệu tổng quan về môn học Thiết bị và hệ thống tự động bao gồm các đối tượng, ứng dụng của lĩnh vực hệ thống tự động; cấu trúc, đầu vào - đầu ra của hệ thống điều khiển; hình dạng, cấu tạo, nguyên lý các dạng cảm biến; các đặc tính, cách sử dụng của cảm biến công nghiệp; các mạch xử lý tín hiệu đo lường; các thiết bị điện từ; các thiết bị điện tử trong công nghiệp; các loại động cơ; thiết bị khí nén cơ bản; thiết bị thủy lực thông dụng; các bộ điều khiển thường dùng trong công nghiệp (relay, PLC, vi điều khiển, máy tính); nguyên lý và ứng dụng của các thiết bị giao tiếp người - máy; cấu trúc và ứng dụng và ví dụ cụ thể các hệ thống điều khiển trong công nghiệp


8. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: trên 75% 
· Bài tập: trên lớp và ở nhà 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
9. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Xuân Vinh, “Bài giảngThiết bị và hệ thống tự động”, Đại học Kỹ Thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.
[2] Omron: Thiết bị tự động hóa.
[3] Siemens: Thiết bị tự động hóa.
[4] Các catalog thiết bị của các hãng khác
· (Giảng viên ghi rõ):
· Những bài đọc chính: [1], [2], [3]
· Những bài đọc thêm: [4]
Tài liệu trực tuyến:   http://omron.com.vn,  http://www.siemens.com.vn.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: trên 75% 
· Thảo luận theo nhóm
· Tiểu luận: không
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

12. Nội dung chi tiết học phần:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản
1.1 Giới thiệu cấu trúc môn học
1.2 Định nghĩa-phân loại hệ thống tự động

	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: Thiết bị đóng cắt – bảo vệ
2.1 Giới thiệu
2.2 Các loại thiết bị đóng cắt trong  công nghiệp và các phương pháp cân chỉnh

	8
	8
	
	16
	

	3
	Chương 3: Thiết bị tự động điều khiển trong hệ thống 
3.1 Giới thiệu
3.2 Thiết bị điện từ
3.3 Thiết bị điện tử
3.4 Cơ cấu chấp hành 

	10
	10
	
	20
	

	4
	Chương 4: Các hệ thống điều khiển thông dụng trong công nghiệp
4.1 Hệ thống điều khiển nhiệt độ
4.2 Hệ thống điều khiển vị trí, tốc độ
4.3 Hệ thống điều khiển quá trình (lưu lượng, áp suất)
	10
	10
	
	20
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: - Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 Giới thiệu cấu trúc môn học
1.2 Định nghĩa phân loại hệ thống tự động

Chương 2: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT BẢO VỆ
2.1 Giới thiệu các thiết bị đóng cắt trong hệ thống tự động
a. Relay
b. SSR
c. PLC
2.2 Các thiết bị đóng cắt trong công nghiệp
a. MCCB
b. ACB
2.3 Các thông số cần hiệu chỉnh trong thiết bị đóng cắt
a. Dòng định mức làm việc
b. Thời gian cắt 
c. Dòng ngắn mạch
d. Thời gian tác động
[bookmark: _Toc408045113][bookmark: _Toc408223594][bookmark: _Toc412019862]Chương 3: THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ  THỐNG
3.1 Giới thiệu
3.2 Thiết bi điện từ
a. Solenoid
b. Shuntrip
3.3 Thiết bị điện tử
a. Encoder
b. Analog-Digital input
3.4 Các cơ cấu chấp hành
a. Động cơ KĐB
b. Động cơ bước
c. [bookmark: _GoBack]Động cơ Servo
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP
4.1 Hệ thống điều khiển nhiệt độ
4.2 Hệ thống điều khiển vị trí, tốc độ
4.3 Hệ thống điều chỉnh lưu lượng, áp suất



13. Phê duyệt

 (
Tổ trưởng bộ môn
) (
Trưởng đơn vị đào tạo
)                                                          Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20  
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Số tín ch

?

 

 

 

: 

2 (2, 0, 4) 

 

3.
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